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I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Đức tính siêng năng, kiên trì là giúp con người:
	A. thành công trong công việc và cuộc sống.
	B. có được tiếng tăm trong gia đình và xã hội.
	C. thật thà trước hành động việc làm của mình.
	D. sống tiết kiệm cho bản thân và gia đình.
Câu 2. Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
	A. Mọi người xa lánh.	B. Người khác nể và yêu quý.
	C. Mọi người yêu quý và kính trọng.	D. Mọi người coi thường.
Câu 3. Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người khó khăn, hoạn nạn là khái niệm nào dưới đây?
	A. Giúp đỡ người khác.	B. Đồng cảm và thương hại.
	C. Yêu thương con người.	D. Thương hại người khác.
Câu 4. Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. Không phải lo về việc làm.	B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.
	C. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.	D. Có thêm tiền tiết kiệm.
Câu 5. Ý nào sau đây không đúng với ý nghĩa về giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.
	B. Không học hỏi được gì từ truyền thống gia đình.
	C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
	D. Có thêm kinh nghiệm.
Câu 6. Truyền thống là gì?
	A. Đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống của mỗi gia đình.
	B. Đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống,... được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
	C. Phong tục của từng gia đình trong dòng họ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
	D. Đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống,... chỉ truyền qua 1 thế hệ.
Câu 7. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được gọi là?
	A. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc.
	B. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự.
	C. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí.
	D. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Câu 8. Câu tục ngữ: "Luyện mới thành tài, miệt mài tất giỏi" biểu hiện của đức tính nào dưới đây?
   A. Siêng năng, kiên trì.
   B. Yêu thương con người.
   C. Tự lập
   D. Trung thực
Câu 9. Biểu hiện của sự kiên trì là:
	A. tự giác làm việc.	B. quyết tâm làm đến cùng.
	C. vừa làm vừa chơi.	D. thường xuyên làm việc.
Câu 10. Lòng yêu thương con người:
	A. hạ thấp giá trị của những người được giúp đỡ.
	B. xuất phát từ mục đích sau này được người đó trả ơn.
	C. làm những điều có hại cho người khác.
	D. xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư, trong sáng.
Câu 11. Câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim” nói về?
	A. Đức tính siêng năng.	B. Đức tính tiết kiệm.
	C. Đức tính trung thực.	D. Đức tính khiêm nhường.
Câu 12. Đâu là biểu hiện của siêng năng kiên trì?
	A. Thường xuyên đi học muộn.
	B. Gặp việc khó chùn bước không muốn làm
	C. Chăm chỉ làm việc không ngại khó, ngại khổ.
	D. Luôn sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
Câu 13. Điền từ còn thiếu vào dấu “…”: “Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được…”
	A. Mua bán, trao đổi trên thị trường.	B. Nhà nước ban hành và thực hiện.
	C. Đời sau bảo vệ nguyên trạng.	D. Truyền từ đời này sang đời khác.
Câu 14. Ý kiến nào không đúng về giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. Không coi thường thanh danh của gia đình, dòng họ.
	B. Cần xoá bỏ các hủ tục lạc hậu của gia đình, dòng họ.
	C. Trong thời đại công nghiệp 4.0, con người càng phải giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.
	D. Chỉ những gia đình làm nghề cổ truyền mới cần giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.
Câu 15. Câu ca dao, tục ngữ nào không nói về siêng năng, kiên trì?
	A. Kiến tha lâu đầy tổ.	B. Đi thưa, về gửi.
	C. Thua keo này bày keo khác.	D. Cần cù bù thông minh.
Câu 16. Em tán thành với quan điểm nào?
	A. Siêng năng học tập cũng không giỏi được vì quan trọng phải là thông minh.
	B. Học sinh không cần có tính siêng năng, kiên trì.
	C. Siêng năng là đức tính cần có ở mỗi người.
	D. Siêng năng, kiên trì không giúp chúng ta thành công trong công việc.
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý ABCD
[bookmark: _Hlk180444467]Câu 17. Việc làm nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?
	A. Tăng giá khẩu trang trong mùa dịch covid-19.
	B. Quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng dịch.
	C. Bắt nạt người khác.
    D. Trục lợi tiền ủng hộ.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1.(2 điểm): Thế nào là siêng năng, kiên trì. Siêng năng, kiên trì có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân và xã hội?
Câu 2.(2 điểm): Gia đình Lan có truyền thống làm nghề mây  tre đan. Ngoài giờ học Lan rất chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ những công việc trong gia đình, chăm sóc ông bà khi ốm đau  để bố mẹ chuyên tâm làm việc... Theo em, những việc làm của Lan có giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình dòng họ không ? Vì sao?
Câu 3. (1 điểm): Hãy kể lại những hoạt động thể hiện tình yêu thương con người của các bạn trong lớp, trong trường em. Em học tập được điều gì từ các hành động đó?
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